
SỞ Y TẾ TỈNH PHÚ YÊN
 BỆNH VIỆN  SẢN NHI

PHỤ LỤC I
 GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THEO YÊU CẦU

Đvt: đồng

STT Nội dung Đơn vị tính Giá dịch vụ khám chữa bệnh

Phần 1 Phần 2 Ghi chú

I Dịch vụ ngày giường

Giá dịch vụ khám
chữa bệnh theo
Nghị quyết số
22/2024/NQ-
HĐND ngày
25/12/2024

1 Phòng đặc biệt loại 1 Giường/ngày 260.000 

2 Phòng đặc biệt loại 2 Giường/ngày 175.000 

3 Phòng đặc biệt (Khoa sơ sinh và HSSS) Giường/ngày 390.000 

II Dịch vụ phẫu thuật

1 Phẫu thuật loại 1 Ca 1.500.000 

2 Phẫu thuật loại 2 Ca 1.200.000 

III Công tiêm 

1 Công tiêm vắc - xin, Huyết thanh Mũi tiêm 31.400 

IV Dịch vụ cận lâm sàng

1 Siêu âm hình thái học đơn thai 250.000 

2 Siêu âm hình thái học đa thai 300.000 
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3 Xét nghiệm Double test ( gồm ßHCG, PAPP-A) 450.000 

Ghi chú:

         - Mức giá ngày giường khoa sơ sinh phục vụ cho bà mẹ theo con, không điều trị tại khoa. Nên ngày giường dịch vụ sẽ cộng thêm
50% giá buồng giường để bù đắp đủ chi phí.
         - Mức giá dịch vụ phẫu thuật áp dụng theo Quyết định số 2337/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của UBND tỉnh V/v phê duyệt Đề án
sử dụng tài sản công của Bệnh  viện Sản Nhi vào mục đích kinh doanh.
         - Mức giá dịch vụ cận lâm sàng theo đề xuất của Khoa chẩn đoán hình ảnh, Khoa Xét nghiệm và Phòng KHTH-CĐT.
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